
1 71131101146 Mai Ngọc Linh 81 Tốt 80 Tốt 86 Tốt 91 Xuất sắc 81 Tốt

2 71131101175 Nguyễn Thị Hà My 85 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 89 Tốt 80 Tốt

3 71131101177 Nguyễn Hải Nam 76 Khá 91 Xuất sắc 94 Xuất sắc 95 Xuất sắc 81 Tốt

4 71131101184 Mai Thị Ngân 88 Tốt 91 Xuất sắc 92 Xuất sắc 95 Xuất sắc 92 Xuất sắc

5 71131101200 Lê Hồng Nhung 87 Tốt 90 Tốt 91 Tốt 96 Xuất sắc 86 Tốt

6 71131101301 Nguyễn Quý Trọng 100 Xuất sắc 98 Xuất sắc 91 Xuất sắc 96 Xuất sắc 98 Xuất sắc

7 71131101027 Phùng Quỳnh Anh 66 Trung bình khá 86 Tốt 83 Tốt 87 Tốt 81 Tốt

8 71131101034 Nguyễn Đình Ngọc Bảo 74 Khá 85 Tốt 87 Tốt 84 Tốt 83 Tốt

9 71131101065 Nguyễn Thị Trà Giang 82 Tốt 82 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 84 Tốt

10 71131101067 Phạm Hương Giang 82 Tốt 85 Tốt 83 Tốt 87 Tốt 84 Tốt

11 71131101096 Trần Thị Huê 82 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 85 Tốt

12 71131101119 Lê Thị Huyền 82 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

13 71131101140 Đỗ Quang Linh 80 Tốt 83 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

14 71131101232 Đố Tú Quyên 81 Tốt 86 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

15 71131101245 Nguyễn Văn Thắng 79 Khá 81 Tốt 80 Tốt 88 Tốt 82 Tốt

16 71131101252 Nguyễn Phương Thảo 81 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 85 Tốt

17 71131101256 Trần Thị Thảo 85 Tốt 93 Xuất sắc 86 Tốt 88 Tốt 88 Tốt

18 71131101015 Nguyễn Hoàng Vân Anh 76 Khá 84 Tốt 82 Tốt 87 Tốt 82 Tốt

19  71131101068 Hoàng Thị Hà 85 Tốt 83 Tốt 83 Tốt 84 Tốt 84 Tốt

20 71131101208 Cao Thị Oanh 78 Khá 88 Tốt 87 Tốt 91 Xuất sắc 86 Tốt

21 71131101263 Lương Minh Thư 82 Tốt 83 Tốt 86 Tốt 81 Tốt 83 Tốt
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KHOA KINH TẾ - Lớp : Đầu tư 11A

Xếp loại rèn luyện

Toàn khóa
TT Họ tên sinh viên

 2020-2021
Ghi chú

KHOA KINH TẾ - Lớp : Đầu tư 11B

2023 - 2024
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Xếp loại rèn luyện

Toàn khóa
TT Họ tên sinh viên

 2020-2021
Ghi chú

2023 - 2024
Mã sinh viên

2021 - 2022 2022 - 2023

22 71131105102 Hoàng Thị Thu Uyên 78 Khá 86 Tốt 80 Tốt 85 Tốt 82 Tốt

23 71131105009 Nguyễn Thị Tú Anh 81 Tốt 88 Tốt 82 Tốt 83 Tốt 84 Tốt

24 71131105029 Nguyễn Thị Duyên 88 Tốt 92 Xuất sắc 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc

25 71134301004 Nguyễn Thị Ngọc Anh 80 Tốt 76 Khá 74 Khá 80 Tốt 78 Khá

26 71134301006 Phạm Minh Anh 78 Khá 82 Tốt 82 Tốt 83 Tốt 81 Tốt

27 71134301021 Nguyễn Thị Hải Dương 65 Trung bình khá 85 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 80 Tốt

28 71134301022 Trần Ánh Dương 75 Khá 82 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 80 Tốt

29 71134301025 Cao Thị Thu Hà 76 Khá 77 Khá 82 Tốt 83 Tốt 80 Tốt

30 71134301028 Nông Thu Hà 85 Tốt 85 Tốt 82 Tốt 81 Tốt 83 Tốt

31 71134301029 Phạm Thị Hà 78 Khá 87 Tốt 81 Tốt 80 Tốt 82 Tốt

32 71134301049 Nguyễn Thị Huyền 80 Tốt 81 Tốt 79 Khá 80 Tốt 80 Tốt

33 71134301042 Đỗ Lan Hương 82 Tốt 85 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 83 Tốt

34 71134301063 Nguyễn Thị Phương Linh 82 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 82 Tốt 82 Tốt

35 71134301011 Lê Thị Vân Chi 83 Tốt 86 Tốt 82 Tốt 83 Tốt 84 Tốt

36 71134301037 Nguyễn Thúy Hiền 84 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 83 Tốt 85 Tốt

37 71134301066 Phạm Thùy Linh 88 Tốt 98 Xuất sắc 96 Xuất sắc 93 Xuất sắc 94 Xuất sắc

38 71134301092 Phạm Như Quỳnh 84 Tốt 87 Tốt 90 Xuất sắc 89 Tốt 88 Tốt

39 71134301114 Chu Thị Huyền Trang 80 Tốt 84 Tốt 86 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

40 71131106040 Nguyễn Thị Hằng 86 Tốt 89 Tốt 89 Tốt 89 Tốt 88 Tốt

41 71131106061 Vũ Ngọc Hương Lan 79 Khá 88 Tốt 86 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

42 71131106064 Lưu Thị Khánh Linh 81 Tốt 88 Tốt 92 Xuất sắc 89 Tốt 88 Tốt

43 71131106077 Vũ Khánh Linh 86 Tốt 91 Xuất sắc 93 Xuất sắc 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc

44 71134201082 Phạm Thị Thanh Nga 81 Tốt 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc 88 Tốt

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - Lớp: Kế toán Kiểm toán K11.02

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - Lớp: Ngân hàng K11

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ - Lớp: Kinh tế đối ngoại 11

KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN - Lớp : Kinh tế phát triển 11

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - Lớp: Kế toán Kiểm toán K11.01

KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN - Lớp : Kế hoạch phát triển 11



Xếp loại rèn luyện

Toàn khóa
TT Họ tên sinh viên

 2020-2021
Ghi chú

2023 - 2024
Mã sinh viên

2021 - 2022 2022 - 2023

45 71131101051 Nguyễn Thùy Dung 79 Khá 89 Tốt 91 Xuất sắc 93 Xuất sắc 88 Tốt

46 71131101079 Hoàng Thị Hậu 75 Khá 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc 87 Tốt

47 71131101080 Hoàng Thị Hải Hậu 86 Tốt 86 Tốt 93 Xuất sắc 91 Xuất sắc 89 Tốt

48 71131101141 Dương Khánh Linh 78 Khá 88 Tốt 89 Tốt 90 Xuất sắc 86 Tốt

49 71131101162 Bùi Hàn Ly 82 Tốt 89 Tốt 85 Tốt 87 Tốt 86 Tốt

50 71131101213 Nguyễn Hồng Phúc 76 Khá 93 Xuất sắc 94 Xuất sắc 92 Xuất sắc 89 Tốt

51 71131101250 Lê Thị Thảo 81 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 88 Tốt 86 Tốt

52 71131101277 Dương Thanh Trà 78 Khá 90 Xuất sắc 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc 87 Tốt

53 71131101322 Trần Thị Mai Vy 84 Tốt 90 Xuất sắc 93 Xuất sắc 94 Xuất sắc 90 Xuất sắc

54 71134201007 Nguyễn Thị Lan Anh 77 Khá 83 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 83 Tốt

55 71134201014 Nguyễn Thị Bình 75 Khá 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc 93 Xuất sắc 88 Tốt

56 71134201015 Đoàn Mai Chi 84 Tốt 86 Tốt 83 Tốt 87 Tốt 85 Tốt

57 71134201017 Võ Thị Linh Chi 86 Tốt 92 Xuất sắc 91 Xuất sắc 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc

58 71134201022 Giang Ngọc Đại 91 Xuất sắc 94 Xuất sắc 94 Xuất sắc 97 Xuất sắc 94 Xuất sắc

59 71134201036 Ngô Thị Hiền 83 Tốt 73 Khá 86 Tốt 89 Tốt 83 Tốt

60 71134201066 Phạm Thị Hoài Linh 88 Tốt 91 Xuất sắc 83 Tốt 89 Tốt 88 Tốt

61 71134201107 Vũ Thị Diễm Quỳnh 86 Tốt 90 Xuất sắc 88 Tốt 91 Xuất sắc 89 Tốt

62 71134201112 Ngô Minh Thanh 70 Khá 84 Tốt 81 Tốt 86 Tốt 80 Tốt

63 71134201119 Lê Thị Anh Thư 91 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc

64 71134201120 Vũ Nguyễn Anh Thư 86 Tốt 91 Xuất sắc 86 Tốt 91 Xuất sắc 89 Tốt

65 71134201121 Lưu Bích Thương 85 Tốt 90 Xuất sắc 86 Tốt 90 Xuất sắc 88 Tốt

66 71134201124 Đoàn Thị Thủy 85 Tốt 90 Xuất sắc 87 Tốt 91 Xuất sắc 88 Tốt

67 71134201139 Lê Thu Uyên 81 Tốt 85 Tốt 80 Tốt 85 Tốt 83 Tốt

68 71134101058 Nguyễn Phương Hiền 82 Tốt 81 Tốt 85 Tốt 86 Tốt 84 Tốt

69 71134101149 Phạm Thị Phương Thoa 87 Tốt 89 Tốt 94 Xuất sắc 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc

70 71134101155 Tạ Huyền Trân 96 Xuất sắc 98 Xuất sắc 100 Xuất sắc 100 Xuất sắc 99 Xuất sắc

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Lớp: Quản trị doanh nghiệp K11

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - Lớp: Tài chính K11

KHOA KINH TẾ - Lớp: Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh K11
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Toàn khóa
TT Họ tên sinh viên
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Ghi chú

2023 - 2024
Mã sinh viên

2021 - 2022 2022 - 2023

71 71134101029 Bùi Tiến Đạt 88 Tốt 93 Xuất sắc 95 Xuất sắc 88 Tốt 91 Xuất sắc

72 71134101047 Nguyễn Minh Hà 71 Khá 82 Tốt 81 Tốt 84 Tốt 80 Tốt

73 71134101106 Trịnh Thị Mến 88 Tốt 90 Xuất sắc 94 Xuất sắc 89 Tốt 90 Xuất sắc

74 71134101116 Trịnh Bảo Ngọc 84 Tốt 97 Xuất sắc 94 Xuất sắc 92 Xuất sắc 92 Xuất sắc

75 71134101160 Kiều Thị Quỳnh Trang 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 86 Tốt

76 71134101155 Tạ Huyền Trân 96 Xuất sắc 98 Xuất sắc 100 Xuất sắc 100 Xuất sắc 99 Xuất sắc

77 71134101025 Thiều Quỳnh Chi 80 Tốt 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 84 Tốt

78 71134101060 Nguyễn Thị Thu Hiền 88 Tốt 99 Xuất sắc 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc 95 Xuất sắc

79 71134101064 Đoàn Minh Hiếu 85 Tốt 86 Tốt 82 Tốt 91 Xuất sắc 86 Tốt

80 71134101054 Tô Thị Hằng 82 Tốt 87 Tốt 82 Tốt 84 Tốt 84 Tốt

81 71134101080 Hồ Duy Hữu 86 Tốt 87 Tốt 91 Xuất sắc 87 Tốt 88 Tốt

82 71134101084 Nguyễn Thị Thanh Huyền 92 Xuất sắc 95 Xuất sắc 94 Xuất sắc 99 Xuất sắc 95 Xuất sắc

83 71134101072 Bùi Thu Hương 85 Tốt 84 Tốt 75 Khá 84 Tốt 82 Tốt

84 71134101101 Cao Thị Loan 90 Xuất sắc 87 Tốt 84 Tốt 80 Tốt 85 Tốt

85 71134101103 Nguyễn Khánh Ly 89 Tốt 90 Tốt 91 Tốt 84 Tốt 89 Tốt

86 71134101125 Hoàng Thị Hồng Phúc 77 Khá 74 Khá 71 Khá 74 Khá 74 Khá

87 71134101128 Nguyễn Thu Phương 74 Khá 72 Khá 77 Khá 74 Khá 74 Khá

88 71134101145 Nguyễn Thu Thảo 75 Khá 85 Tốt 85 Tốt 81 Tốt 82 Tốt

89 71134101153 Văn Thị Thanh Thủy 92 Xuất sắc 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc 89 Tốt 91 Xuất sắc

90 71134101156 Bùi Huyền Trang 92 Xuất sắc 89 Tốt 89 Tốt 91 Xuất sắc 90 Xuất sắc

91 71134101170 Nguyễn Thị Uyển 75 Khá 87 Tốt 91 Xuất sắc 81 Tốt 84 Tốt

92 71134101173 Vi Thị Diệu Vân 72 Khá 78 Khá 77 Khá 76 Khá 76 Khá

93 71131106017 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 85 Tốt 85 Tốt 90 Xuất sắc 87 Tốt 87 Tốt

94 71131106018 Ông Ngọc Diệu 82 Tốt 93 Xuất sắc 90 Xuất sắc 93 Xuất sắc 90 Xuất sắc

95 71131106072 Trần Ðăng Thị Linh 86 Tốt 92 Xuất sắc 90 Xuất sắc 89 Tốt 89 Tốt

96 71131106073 Trần Hải Linh 81 Tốt 90 Xuất sắc 85 Tốt 88 Tốt 86 Tốt

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ - Lớp: Thương mại quốc tế và logistics K11

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Lớp: Quản trị kinh doanh du lịch K11

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Lớp: Quản trị marketing K11
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Mã sinh viên

2021 - 2022 2022 - 2023

97 71131106075 Trần Thị Thùy Linh 83 Tốt 89 Tốt 90 Xuất sắc 87 Tốt 87 Tốt

98 71131106076 Văn Thị Thùy Linh 86 Tốt 84 Tốt 83 Tốt 88 Tốt 85 Tốt

99 71131106080 Hoàng Thị Thanh Mai 87 Tốt 86 Tốt 84 Tốt 88 Tốt 86 Tốt

100 71131106090 Bùi Thị Quỳnh Nga 90 Xuất sắc 93 Xuất sắc 92 Xuất sắc 87 Tốt 90 Xuất sắc

101 71131106096 Nguyễn Thị Ngọc 88 Tốt 93 Xuất sắc 91 Xuất sắc 86 Tốt 90 Xuất sắc

102 71131106104 Nguyễn Thị Nhung 83 Tốt 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc 89 Tốt 89 Tốt

103 71131106112 Nguyễn Thị Phượng 89 Tốt 96 Xuất sắc 96 Xuất sắc 98 Xuất sắc 95 Xuất sắc

104 71131106133 Bùi Thị Thoa 80 Tốt 82 Tốt 87 Tốt 87 Tốt 84 Tốt

105 71131106136 Nguyễn Thị Minh Thùy 83 Tốt 89 Tốt 95 Xuất sắc 89 Tốt 89 Tốt

Tổng có 105 sinh viên./.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-17T09:53:34+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - Hà Nội
	Nguyễn Tiến Hùng<nguyentienhung@mpi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-05-21T15:55:15+0700
	Việt Nam
	HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN<hvcspt@apd.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




